BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Họ và tên:…………………………………………………………………
Khoa: ………………………………………………………………………
Ngày kiểm tra: 16/12/2020

I. Điền khuyết
Câu 1. Các triệu chứng điển hình của bệnh nhân Covid-19:

A…………………………………………………………

B…………………………………………………………

C…………………………………………………………

D…………………………………………………………

E…………………………………………………………

F…………………………………………………………

Câu 2. Cách phòng lây nhiễm của CoVid-19 như sau:

A…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

B…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

C. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Khi cần phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và phải giữ khoảng cách khi tiếp xúc ít nhất 2m)

Câu 3. Thông điệp 5K trong phòng chống dịch CoVid -19 ?

A…………………………………………………………

B…………………………………………………………

C…………………………………………………………

D…………………………………………………………

E…………………………………………………………

Câu 4. Thành viên trong tổ chuyên môn phòng chống dịch CoVid -19 tại Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi là ?

A…………………………………………………………

B…………………………………………………………

C…………………………………………………………

D…………………………………………………………

E…………………………………………………………

Câu 5. Các Tiểu ban phòng chống dịch Covid -19 tai Bệnh viện gồm
A…………………………………………………………

B…………………………………………………………

C…………………………………………………………

D…………………………………………………………

E…………………………………………………………

Câu 6. Mục đích của việc thu gom rác đúng nhất trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 là?

A…………………………………………………………

B…………………………………………………………

C…………………………………………………………


Câu 7. Thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện gồm:

	A……………………………………
	E……………………………………

	B……………………………………
	F……………………………………

	C……………………………………
	G……………………………………

	D……………………………………
	H……………………………………


Câu 8. Khu vực cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế được chia làm …….. khu vực, bao gồm:
A…………………………………………………………………………..

B Cách ly người bị bệnh thể nhẹ
C…………………………………………………………………………..

Câu 9. Phương án khi phát hiện có ca bệnh dương tính tại Bệnh viện, các giải pháp thực hiện phân luồng cách ly như sau:

A…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

B. Bệnh nhân hiện đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm không có nguy có mắc Covid-19 chuyển sang khoa khác điều trị hoặc chuyển sang cơ sở điều trị khác.

C…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

D. Cán bộ y tế có nguy cơ mắc Covid-19 thực hiện cách ly tại đơn vị để đảm bảo duy trì hoạt động khám, chữa bệnh.)

Câu 10. Các biện pháp dự phòng giọt bắn trong cơ sở y tế?
A. Đeo khẩu trang y tế

B. …………………………………………………………………………..

C. Khi chăm sóc phải sử dụng dụng cụ bảo vệ mắt, mạng che mặt

D…………………………………………………………………………..

Câu 11. Định nghĩa ngắn gọn về?

Fo: …………………………………………………………

F1: …………………………………………………………

F2: …………………………………………………………

Câu 12. Anh/Chị hãy điền vào chỗ trống các bước còn thiếu của quy trình kỹ thuật rửa tay thường quy 

Bước 1: Làm ướt bàn tay bằng nước, lấy 3ml -5 ml dung dịch vệ sinh tay và chà hai lòng bàn tay vào nhau cho dung dịch dàn đều.
Bước 2: …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………....
Bước 3: Chà hai lòng bàn tay vào nhau miết mạnh các kẽ trong ngón tay .
Bước 4: Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia
Bước 5: …………………………………………………………………..
Bước 6: Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước chảy. Lau khô tay bằng khăn sử dụng một lần. Dùng khăn đóng vòi nước.
Câu 13. A/c hãy liệt kê các xét nghiệm phát hiện Covid- 19?

A. ……………………………………………………

B. ………………………………………………

C. …………………………………………………

Câu 14. Anh/Chị hãy liệt kê các bước của quy trình mặc phương tiện phòng hộ cá nhân 

* Trường hợp sử dụng bộ PHCN có bao giày, quần, áo và mũ liền nhau có sử dụng mạng che mặc không sử dụng kính mắt và chỉ sử dụng một đôi găng tay

Bước 1: Vệ sinh tay
Bước 2: …………………………………………………………………….
Bước 3: Vệ sinh tay
Bước 4: …………………………………………………………………….
Bước 5: Vệ sinh tay
Bước 6: Mang khẩu trang
Bước 7: …………………………………………………………………….
Bước 8: …………………………………………………………………….
Bước 9: Vệ sinh tay

Bước 10: Mang găng tay

Câu 15. Anh/Chị hãy liệt kê các bước của quy trình tháo phương tiện phòng hộ cá nhân 

* Trường hợp sử dụng bộ PHCN có bao giày, quần, áo và mũ liền nhau có sử dụng mạng che mặc không sử dụng kính mắt và chỉ sử dụng một đôi găng tay
Bước 1: Tháo găng tay (Khi tháo cuộn mặt trong găng ra ngoài, bỏ vào thùng đựng chất thải. Nếu có mang tạp dề, tháo tạp dề, cởi dây dưới trước, dây trên sau, cuộn ngược mặt trong của tạp dề ra ngoài, bỏ vào thùng chất thải).

Bước 2: ………………………………………………………………..
Bước 3: ………………………………………………………………..
Bước 4: Vệ sinh tay

Bước 5: Tháo bỏ mũ trùm bằng cách luồn tay vào mặt trong mũ. Tháo bỏ áo choàng, bao giày cuộn mặt trong của áo choàng ra ngoài và bỏ vào thùng chất thải.

Bước 6: Vệ sinh tay

Bước 7: …………………………………………………………………
Bước 8: Vệ sinh tay  

Câu 16: Anh/Chị hãy liệt kê đường lây truyền chính của Covid-19
A.…………………………………………………………………
B..…………………………………………………………………..
C ………………………………………………………………….
Câu 17. Bộ tiêu chí phòng khám an toàn Covid- 19 có……. tiêu chí.
II. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 18. Công văn về thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam số? 

	A.  CV 7713/VPCP-KHTH ngày 15/9/2020    
	B. CV 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020

	C. CV 7313/VPCP-KHTH ngày 15/9/2020    
	D. CV 2146/BYT-BH ngày 27/4/2020


 Câu 19. Tại Việt Nam hiện nay có bao nhiêu đơn vị được phép thực hiện Xét nghiệm khẳng định Covid-19

	A.  60 
	B. 79

	C. 91 
	D. 98


Câu 20. Yêu cầu phòng ở của người được cách ly theo quy định của Bộ Y tế, ngoại trừ ?
A. Ở phòng riêng hoặc bố trí giường ngủ của người được cách ly 2 mét, xa khu sinh hoạt chung.

B. Đảm bảo thông thoáng khí, Sử dụng điều hòa điều chỉnh nhiệt độ

C. Thường xuyên được vệ sinh

D. Hạn chế các đồ đạc vật dụng.

Câu 21. Khẩu hiệu Chiến dịch truyền thông về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế năm 2020?

	A.  Việt Nam vượt qua đại dịch
	B. Chạy đua với thời gian

	C. Niềm tin chiến thắng
	D. Việt Nam không để ai bị bỏ lại phía sau


Câu 22. Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do CoVid -19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới là quyết định nào?

	A.  QĐ 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020    
	B. QĐ 3888/QĐ-BYT ngày 18/9/2020

	C. QĐ 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020  
	D. QĐ 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2020


Câu 23. Vệ sinh khử khuẩn bằng hóa chất các bề mặt như bàn ghế, tay nắm cửa, sàn nhà…. bao nhiêu lần/ngày trong phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do CoVid -19  ?

	A. 2 lần/ ngày
	B. 2 lần/ ngày hoặc khi cần thiết

	C.  1 lần/ ngày hoặc khi cần thiết
	D. 01 lần/ ngày



Câu 24. Bệnh Viêm đường hô hấp cấp do CoVid -19 có mấy thể? 
	A. 2
	B. 1

	C.  5
	D. 4


Câu 25. Thời gian tồn tại trong môi trường tự nhiên của Virut SARS – CoVid 2?

	A.  Phụ thuộc vào bản chất của vi rút và điều kiện tự nhiên
	B. 24 giờ

	C. 48 giờ
	D. Phụ thuộc vào điều kiện môi trường


Câu 26. Thời gian rửa tay tối thiểu phòng chống dịch bệnh Bệnh Viêm đường hô hấp cấp do CoVid -19?

	A.  60 giây
	B. 20 giây

	C. 30 giây
	D. 40 giây


Câu 27. Thông điệp 5K trong phòng chống đại dịch bệnh Bệnh Viêm đường hô hấp cấp do CoVid -19 tại tỉnh Kon Tum là gì?

	A.  Lá chắn thép
	B. Áo giáp sắt

	C. Bầu không khí sạch
	D. Bàn tay sạch


Câu 28. Ứng dụng truy vết và ứng dụng khai báo y tế Bệnh Viêm đường hô hấp cấp do CoVid -19 nếu sử dụng thiết bị di động thông minh sử dụng phần mềm gì?

	A.  Bluetooth
	B. Bluezone

	C. Books
	D. Zalo


Câu 29. Thời gian rửa tay tối thiểu phòng chống dịch bệnh Bệnh Viêm đường hô hấp cấp do CoVid -19? Trùng 26
	A.  60 giây
	B. 20 giây

	C. 30 giây
	D. 40 giây


Câu 30. Ca bệnh xác định của Bệnh COVID-19
A. Là ca bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 được thực hiện bởi các cơ sở xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xác định
B. Là ca bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 được thực hiện bởi các cơ sở xét nghiệm do Bộ Y tế cho phép khẳng định.
C. Là ca bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 được thực hiện bởi các cơ sở xét nghiệm do Bệnh viện khẳng định.
D. Là ca bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2
Câu 31. Bệnh phẩm nghi nhiễm COVID-19 phải được thu thập bởi các nhân viên y tế đã được tập huấn về thu thập mẫu bệnh phẩm: Bệnh phẩm đường hô hấp trên:
A.  Mẫu ngoáy dịch tỵ hầu
B. Mẫu ngoáy dịch họng
C. Đờm
D. Chỉ có A,B đúng
Câu 32. Thời gian ủ bệnh trung bình của Bệnh COVID-19 là:
A.  27 ngày
B. 2- 14 ngày.
C. 12 ngày
D. 28 ngày
Câu 33.Như thế nào được gọi là người tiếp xúc gần của Bệnh COVID-19?
A. Tiếp xúc gần là người có tiếp xúc trong vòng 2 mét với ca bệnh xác định
B. Hoặc ca bệnh nghi ngờ trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ cho đến khi ca bệnh xác định
C. Hoặc ca bệnh nghi ngờ được cách ly y tế.

D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 34. Bệnh phẩm đường hô hấp dưới (Chọn nhiều câu đúng)
A. Đờm
B. Dịch nội khí quản, dịch phế nang, dịch màng phổi 
C. Tổ chức phổi, phế quản, phế nang
D. Mẫu ngoáy dịch họng

Câu 35. Tại bệnh viện chúng ta bệnh nhân đến khám bệnh được khám sàng lọc nghi nhiễm Covid- 19 ở đâu?

A. Khoa khám bệnh

B. Khoa cấp cứu hồi sức

C. Khoa Truyền nhiễm

D. Phòng phám sàng lọc Covid-19

Câu 36. Theo tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống Covid-19  đạt bao nhiêu % bệnh viện sẽ được hoạt động khám chữa bệnh?

	A. 65%
	B. 85%

	C.  75%
	D. 95%



 Câu 37. Dụng cụ chưa đồ thải (quần áo, rác sinh hoạt, dụng cụ….) của người nghi nhiễm do Covid-19 cần đặt trong thùng nào?

	A. Thùng chứa màu vàng
	B. Thùng chức màu xanh có túi nilon màu vàng

	C.  Thùng chứa màu vàng-có cảnh báo cụ thể
	D. Thùng rác có túi nilon màu vàng


Câu 38. Quyết định nào: Ban hành bộ tiêu chí phòng khám an toàn Covid- 19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp?
A. Quyết định  4599/ QĐ- BYT ngày 2/11/2020

B. Quyết định   4677/ QĐ- BYT ngày 1/12/2020   
C. Quyết định 3088/ QĐ- BYT ngày 15/11/2020

D. Quyết định 4999/ QĐ- BYT ngày 1/12/2020   






Câu 39. Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn Covid- 19 được áp dụng chung cho các đối tượng nào?  
A. Áp dụng chung cho các trạm Y tế, phòng khám công lập và ngoài công lập trên phạm vị toàn quốc.
B. Áp dụng cho các phòng khám công lập và ngoài công lập.

C. Các trạm Y tế
D. Tất cả đều sai

Câu 40: Quyết định nào “Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh”

A. Quyết định 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020

B. Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020

C. Quyết định 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020

D. Quyết định 3880/QD-BYT ngày 15/9/2020

Câu 41. Anh/Chị hãy khoanh tròn các trường hợp sử dụng khẩu trang y tế không đúng (Có thể chọn nhiều đáp án)

A) Khi mang khẩu trang phải che kín cả mũi và miệng.
B) Tuyệt đối không được sờ tay vào mặt trước của khẩu trang khi mang.
C) Khi tháo khẩu trang cầm vào mặt ngoài khẩu trang để thực hiện tháo.

D) Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai và cho vào thùng rác lây nhiễm màu vàng.

E) Trong quá trình mang khẩu trang thực hiện chuyên môn khám, chữa bệnh, có thể kéo khẩu trang xuống dưới cằm hoặc dưới mũi để trao đổi công việc.  

F) Khẩu trang sau khi sử dụng có thể bỏ vào túi áo để sử dụng lại lần sau.

G) Rửa tay ngay sau khi tháo khẩu trang.
Câu 42. Khẩu trang N95 được sử dụng trong trường hợp nào? 
A.  Khám sàn lọc BN nghi ngờ nhiễm Covid-19
B. Chăm sóc, điều trị BN nghi ngờ nhiễm/nhiễm Covid-19 tại khoa Truyền nhiễm (BN thường không diễn biến nặng).
C. Thực hiện các thủ thuật tạo khí dung cho BN nhiễm Covid-19
Câu 43: Khi sử dụng phương tiện PHCN cần thực hiện đúng nguyên tắc:
A. Tránh đụng tay chạm vào mặt trước của phương tiện PHCN khi đang sử dụng.
B. Khi tháo phương tiện PHCN phải cuộn mặt ngoài vào trong, không được giũ phương tiện PHCN.

C. Mặc và tháo bỏ phương tiện PHCN trong buồng đệm trước khi vào và sau khi ra khỏi buồng cách ly. 
D. Đáp án a và b.

E. Đáp án a, b và c.

Câu 44. Theo quy định túi, thùng đựng chất thải rắn phát sinh từ khu vực khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 có dán nhãn:
A) Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2
B. Chất thải có nguy cơ chứa n-CoV
C. Chất thải có nguy cơ chứa Covid-19
Câu 45. Tại Bệnh viện chúng ta hiện nay, việc  thực hiện phân luồng bệnh nhân đến khám bệnh  được thực hiện ở nơi nào?
A.Tại Cổng bệnh viện            
B.Tại khoa khám bệnh
C.Tại Phòng khám sàng lọc bệnh nhân Covid-19
D.Tại khoa Truyền nhiễm
Câu 46. Quy trình nhằm phát hiện bệnh nhân đến khám nhiễm Covid- 19 tại Bệnh viện chúng ta được thực hiện như thế nào?
A.Khàm sàng lọc; đón tiếp phân luồng ; cách ly; xét nghiệm
B. Đón tiếp phân luồng; cách ly; khám sàng lọc; xét nghiệm
C. Đón tiếp phân luồng; khám sàng lọc; cách ly; xét nghiệm
D. Đón tiếp phân luồng; cách ly; khám sàng lọc; xét nghiệm
Câu 47. Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại bệnh viện được phân làm mấy khu vực?
 A. 2 khu vực
B. 3 khu vực
C. 4 khu vực
D. 5 khu vực
Câu 48. Phòng khám sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 thuộc loại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở mức độ nào?
A. Khu vực nguy cơ thấp
B. Khu vực nguy cơ trung bình
C. Khu vực nguy cơ cao
D. Khu vực nguy cơ chưa xếp loại

Câu 49. Khoa Nội- Nhi được xếp loại khu vực nguy cơ lây nhiễm Covid-19 nào?
A. Khu vực nguy cơ cao
B. Khu vực nguy cơ thấp
C. Khu vực nguy cơ trung bình
D. Khu vực nguy cơ chưa xếp loại
Câu 50. Khoa Ngoại- TH,Phụ Sản được xếp loại khu vực nguy cơ lây nhiễm Covid-19 nào?
A. Khu vực nguy cơ cao
B. Khu vực nguy cơ trung bình
C. Khu vực nguy cơ thấp
D. Khu vực nguy cơ chưa xếp loại
Câu 51. Khu vực cách ly khoa Truyền nhiễm; Phòng khám hô hấp khoa khám bệnh; Phòng điều trị cách ly bệnh nhân nặng tại Hồi sức cấp cứu được xếp loại khu vực nguy cơ lây nhiễm Covid-19 mức độ nào?
A. Khu vực nguy cơ cao
B. Khu vực nguy cơ trung bình

C. Khu vực nguy cơ thấp

D. Khu vực nguy cơ chưa xếp loại

Câu 52. Khu vực các phòng chức năng làm việc được xếp loại khu vực nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở mức độ nào?

A. Khu vực nguy cơ cao
B. Khu vực nguy cơ trung bình

C. Khu vực nguy cơ thấp
D. Khu vực nguy cơ chưa xếp loại

Câu 53. Người vào bệnh viện khi qua cổng nhân viên tiếp đón cần làm những gì?

A. Yêu cầu khai báo y tế; Sát khuẩn tay nhanh; Chỉ dẫn phân luồn

B. Yêu cầu khai báo y tế, Sát khuẩn tay; Đeo khẩu trang; Hướng dẫn phòng chống Covid-19 tại Bệnh viện; Nhận dạng đã khai báo y tế; Chỉ dẫn phân luồng
C. Yêu cầu khai báo y tế; Sát khuẩn tay nhanh; Đeo khẩu trang; Chỉ dẫn phân luồng.

D. Yêu cầu khai báo y tế; Sát khuẩn tay; Đeo khẩu trang; Hướng dẫn phòng chống Covid-19 tại bệnh viện, Chỉ dẫn phân luồng; Khử khuẩn phương tiện.

Câu 54. Người vào Bệnh viện không cần Khai báo y tế 

A. Người đến khám bệnh
B. Người đi cùng người khám bệnh, người đến thăm người bệnh

C. Người đến liên hệ công tác , giao hàng

D. Nhân viên bệnh viện khi không có yếu tố dịch tễ
Câu 55. Nhân viên tiếp đón tại Cổng bệnh viện cần sử dụng trang bị phòng hộ cá nhân nào?

A. Quần áo, Khẩu trang y tế, kính che mắt hoặc tấm chắn giọt bắn
B. Khẩu trang N95
C. Khẩu trang y tế
D. Khẩu trang y tế, kính che mắt hoặc tấm chắn giọt bắn
Câu 56. Khi tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid 19 có tạo khí dung, nhân viên y tế cần sử dụng trang bị phòng hộ gì?

A. Khẩu trang y tế, găng tay, quần áo phòng hộ, mũ, bọc giầy, kính hoặc tấm chắn.

B. Khẩu trang N95, găng tay, quần áo phòng hộ, mũ, bọc giày, kính hoặc tấm chắn.

C. Khẩu trang N95, găng tay, quần áo phòng hộ, mữ, bọc giày.

D. Khẩu trang y tế, găng tay, kính hoặc tấm chắn.

Câu 57. Quy định màu sắc các biển báo khu vực nguy cơ bao gồm
A. Đỏ, Vàng, Xanh
B. Đỏ, Vàng, Xanh, Trắng
C. Đỏ, Xanh, Trắng
D. Xanh, Trắng, Vàng, Đen

Câu 58. Bệnh nhân không có BHYT khi vào viện ở khu cách ly nghi nhiễm Cov-19 có Xét nghiệm (-) hiện nay chế độ được Nhà nước quy định:

A. Được miễn phí toàn bộ 

B. Được miễn phí điều trị và được hỗ trợ tiền ăn, tiền đồ dùng thiết yếu

C. Phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị, tiền ăn và đồ dùng thiết yếu

D. Phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị, được hỗ trợ tiền ăn và đồ dùng thiết yếu

Câu 59. Tại khu vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 được phân vùng nguy cơ lây nhiễm mấy khu vực?

A. 4 khu vực

B. 3 khu vực

C. 2 khu vực

D. Không phân vùng

Câu 60. Được vào  khu vực buồng đệm khu cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 là:

A. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 

B. Nhân viên y tế 

C. Tất cả mọi người

D. Nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân.

Câu 61. Khi vào  khu vực buồng đệm khu cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 yêu cầu trang phục phòng hộ:

A. Áo blu, khẩu trang y tế
B. Bộ quần áo phòng hộ( áo,quần, mũ, bọc giầy, kính hoặc tấm chắn, găng tay); khẩu trang y tế
C. Áo blu, khẩu trang N95

D. Bộ quần áo phòng hộ( áo,quần, mũ, bọc giầy, kính hoặc tấm chắn, găng tay); khẩu trang N95

Câu 62. Khi Bệnh viện có cas bệnh xét nghiệm dương tính với Covid-19, người ra quyết định thiết lập khu vực cách ly là

A. Giám đốc Sở y tế
B. Chủ tịch UBND Tỉnh
C. Chủ tịch UBND huyện
D. Giám đốc Bệnh viện

Câu 63. Khi Bệnh viện có cas bệnh xét nghiệm dương tính với Covid-19, Có thể thiết lập khu vực cách ly

A. 1 khoa, phòng
B. Liên khoa phòng
C. Toàn bộ Bệnh viện
D. Tất cả phương án trên

Câu 64. Khi Bệnh viện có cas bệnh xét nghiệm dương tính với Covid-19 , tại khoa có cas bệnh đó bệnh nhân khác đang điều trị được

A. Cho ra viện ngay
B. Tiếp tục giữ lại điều trị, làm xét nghiệm, thực hiện cách ly 14 ngày
C. Cho chuyển sang khoa khác nằm điều trị
D. Chuyển xuống khu cách ly tập trung 

Câu 65. Người có thể nhiễm CoVid- 19 là:

A. Người có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, người nghi nhiễm Covid-19
B. Người nhập cảnh từ các Quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam
C. Người có triệu trứng nhiễm khuẩn hô hấp cấp, có suy hô hấp, trên phim XQ phổi có hình ảnh viêm phổi do Virus
D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 66. Khi Bệnh viện có cas bệnh xét nghiệm dương tính với Covid-19, bệnh nhân được điều trị cách ly tại:

A. Tại khoa bệnh nhân đang nằm điều trị bệnh
B. Tại Phòng bệnh nhân thể nhẹ khu cách ly
C. Tại phòng cách ly bệnh nhân nặng khoa HSCC
D. Đáp án 2,3 đúng

Câu 67. Khi Bệnh viện có cas bệnh xét nghiệm dương tính với Covid-19, Nhân viên y tế tham gia khám điều trị, chăm sóc.. có tiếp xúc gần với bệnh nhân (có sử dụng trang phục phòng hộ) thì:

A. Không cần thực hiện cách ly
B. Thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly riêng của Bệnh viện hoặc khách sạn
C. Thực hiện cách ly tại nhà
D. Cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện

Câu 68. Khi Bệnh viện có ca bệnh xét nghiệm dương tính Covid-19, Nhân viên y tế tham gia khám điều trị, chăm sóc.. có tiếp xúc gần với bệnh nhân đó phải thực hiện:

A. Không phải là F1, không cần cung cấp thông tin truy vết
B. Là F1, phải thực hiện cung cấp thông tin truy vết, cách ly
C. Là F2, phải thực hiện cung cấp thông tin truy vết, cách ly
D. Là F1, không phải cách ly, không cần cung cấp thông tin truy vết

Câu 69. Khi tại khu cách ly Bệnh viện có cas bệnh xét nghiệm dương tính với Covid-19 việc cần phải làm là:

A. Chuyển hết bệnh nhân đang cùng cách ly có xét nghiệm âm tính, bệnh nhân chưa có kết quả xét nghiệm sang khu vực cách ly tập trung khác.

B. Thực hiện các quy định về báo cáo cas bệnh ... theo quy định.
C. Thiết lập khu vực cách ly cas bệnh, khu vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm tập trung, khu vực cách ly cho cán bộ y tế tiếp xúc gần và tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

D. Tất cả các nội dung trên

Câu 70. Tại khu vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19, nhân viên y tế thực hiện mặc và cởi bỏ trang bị phòng hộ tại

A. Phòng trực điều dưỡng
B. Phòng hành chính
C. Phòng đệm
D. Phòng bệnh nhân

Câu 71. Tại khu vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19, nhân viên KSNK khi vào thu gom rác thải, vệ sinh thực hiện:

A. Sử dụng trang phục như thực hiện tại khoa lâm sàng khác
B. Sử dụng bộ trang phục phòng hộ cá nhân dùng 1 lần
C. Sử dụng bộ trang phục phòng hộ cá nhân và có thể ra vào khu cách ly nhiều lần.

D. Sử dụng trang phục tùy ý

Câu 72. Rác thải y tế tại khu cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 được thu gom xử lý:
A. Được dán nhãn riêng
B. Không cần dán nhãn riêng
C. Được để chung rác thải y tế và rác sinh hoạt và dán nhãn riêng
D. Được để chung rác thải y tế và rác sinh hoạt và không cần dán nhãn riêng

